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01 Đặng Thị Thanh Thủy 25/01/1976 Nữ Phó Trưởng ban BQL Chợ Xã Tây  UBND Quận 5 VC 0919175799

02
Nguyễn Trang Tú 

Phương
03/11/1988 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 3  UBND Quận 5 VC 0916180108

03 Huỳnh Thị Tuyết Anh 16/01/1971 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 14B  UBND Quận 5 VC 0909108339

04 Lê Văn Được 30/01/1983 Nam

Địa chính- Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường  

Ủy ban nhân dân Phường 5  UBND Quận 5 CC 0908580525

05 Phan Tấn Anh Kiệt 30/08/1985 Nam
Kế toán - Tài 

chính
Ủy ban nhân dân Phường 13  UBND Quận 5 CC 0902717369

06 Thái Văn Phước 20/03/1969 Nam Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn  UBND Quận 5 VC 0902736388

07 Bùi Thị Long Khánh 11/06/1971 Nữ Trường ban BQL Chợ Xã Tây  UBND Quận 5 VC 0908227939

08 Đào Ngọc Phượng 25/06/1981 Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Him Lam UBND Quận 6 VC 0837223366

09 Trần Tường Vi 06/12/1999 Nữ Giáo viên Trường Tiểu học Trương Công Định UBND Quận 6 VC 0353365288

10 Nguyễn Vương Tuấn Kiệt 26/07/1973 Nam Giáo viên Trường Tiểu học Trương Công Định UBND Quận 6 VC 0919462183

11 Trịnh Thị Ngọc Châu 25/03/1984 Nữ Trưởng Phòng Trung tâm Y tế UBND Quận 6 VC 0908496694

12 Võ Phương Tùng 08/04/1980 Nam Phó Chủ tịch UBND phường 2 UBND Quận 6 CC 0975042433

13 Châu Văn Thơm 08/12/1963 Nam
Công chức Văn 

hóa - Xã hội
UBND phường 9 UBND Quận 6 CC 0902355324

Đơn vị công tác
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14 Tô Thành Trung 22/05/1979 Nam
Công chức Tư 

pháp - Hộ tịch
UBND phường 9 UBND Quận 6 CC 0908863660

15 Trần Thị Tuyết Nhung 22/05/1989 x Chuyên viên VP UBND Quận 8 UBND Quận 8 CC 0938611183

16 Nguyễn Hồng Qùi 14/06/1970 Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT UBND Quận 8 VC 0903662907

17 Nguyễn Văn Vinh 07/07/1975
Trưởng phòng 

TDTT
Trung tâm VH-TT UBND Quận 8 VC 0901136818

18
 Nguyễn Thị 

Ngọc Điệp 
09/07/1982 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng non II UBND Quận 10 VC

0909

600053

19  Trần Thị Thanh Bình 17/08/1975 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 10 UBND Quận 10 VC 0933456907

20
 Nguyễn Thị 

Hồng Hà 
15/08/1975 Nữ Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 UBND Quận 10 VC 0909150875

21 Trần Thị Thu Cúc 17/06/1987 Nữ Phó Chủ tịch UBND Phường 16 UBND Quận 11 CC 0366688887

22 Phùng Thị Thanh Trúc 24/05/1983 Nữ
Tài chính - Kế 

toán
UBND Phường 16 UBND Quận 11 CC 0902355121

23 Lương Quang Thoại 02/05/1958 Nam

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

UBND Phường 16 UBND Quận 11 CC 0938386881

24 Ôn Đức Nguyên 07/06/1986 Nam
Tài chính - Kế 

toán
UBND Phường 7 UBND Quận 11 CC 0898499948

25 Nguyễn Minh Triết 15/05/1970 Nam Phó Chủ tịch UBND Phường 9 UBND Quận 11 CC 0814.334.353

26 Trịnh Thùy Trang 16/2/1990 Nữ
Tài chính - Kế 

toán
UBND Phường 9 UBND Quận 11 CC 079.253.6363

27 Hồng Tập Lộc 28/11/1988 Nam

Địa chính - Xây 

dựng - Đô thị và 

Môi trường

UBND Phường 10 UBND Quận 11 CC 0903357809

28 Trần Thanh Phương 13/11/1983 Nam
Tài chính - Kế 

toán
UBND Phường 14 UBND Quận 11 CC 0938909938

29 Nguyễn Đông Phong 11/11/1973 Nam
Tài chính - Kế 

toán
UBND Phường 15 UBND Quận 11 CC 0918013343

30 Nguyễn Thị Kim Nhung 04/09/1984 Nữ P. hiệu trưởng Trường Mầm non Ngọc Lan UBND Quận 12 VC 0907404002

31 Hoàng Thị Hương Giang 16/02/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Gò Vấp CC 0948825525
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32 Huỳnh Phan Minh Tâm 4/8/1993 Nữ
 Tài chính-Kế 

toán
UBND Phường 6 UBND quận Gò Vấp CC 0775582286

33 Đỗ Hoàng Bảo Quyên 30/10/1987 Nữ
Tài chính 

- Kế toán
UBND Phường 12 UBND quận Gò Vấp CC 0932162261

34 Trần Ngọc Hân 19/11/1990 Nữ
Tài chính - Kế 

toán
UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp CC 0936223452

35
Nguyễn Thị Xuân 

Phượng
5/5/1978 Nữ Phó hiệu trưởng Truường MN Ngọc Lan UBND quận Gò Vấp VC 0336068075

36 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 07/10/1971 Nữ Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi UBND quận Gò Vấp VC 0919197717

37 Lê Thành Tài 09/03/1980 Nam Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND quận Gò Vấp CC 0988235922

38 Huỳnh Anh Tuấn 17/8/1974 Nam Phó hiệu trưởng Trường TH Chi Lăng UBND quận Gò Vấp VC 0942042579

39 Trần Châu Thắm 29/10/1978 Nữ Kế toán Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi UBND quận Gò Vấp VC 0987549578

40
Huỳnh Anh Phương 

Thảo
25/01/1993 Nữ Bí thư Quận đoàn UBND Quận Phú Nhuận CC 0767770303

41 Lê Thị Bảo Khánh 21/04/1979 Nữ Hiệu trưởng Trường TH Phạm Ngọc Thạch UBND Quận Phú Nhuận VC 0918637350

42 Trần Thị Kim Tuyến 11/02/1988 Nữ Chuyên viên Phòng VHTT UBND Quận Phú Nhuận CC 0976717754

43 Nguyễn Vũ Hải 30/10/1995 Nam Chuyên viên Thanh tra UBND Quận Phú Nhuận CC 0795227237

44 Phan Thị Cẩm Lệ 13/12/1977 Nữ Kế toán Trường Tiểu Học Cao Bá Quát UBND Quận Phú Nhuận VC 0903746194

45 Lê Ngọc Oanh 10/01/1988 Nữ Chuyên viên Phòng LĐ-TB và XH UBND quận Tân Bình CC 094.8028.823

46 Tiêu Thị Xuân Lan 02/01/1985 Nữ Nhân viên Trường Tiểu học Sơn Cang UBND quận Tân Bình VC 090.2395.445

47 Lê Thị Thúy Ngân 17/11/1975 Nữ Thanh tra viên Thanh tra quận UBND quận Tân Bình CC 090.9355.337

48 Huỳnh Kim Phụng 11/04/1993 Nữ Kế toán Trường THCS Hoàng Diệu UBND quận Tân Phú VC 0775051727

49 Nguyễn Thành Lượng 21/11/1972 Nam Giáo viên Trường TH Tân Hương UBND quận Tân Phú VC 0913152526

50 Nguyễn Thị Hồng Đào 10/03/1977 Nữ Chủ tịch UBND UBND phường Sơn Kỳ UBND quận Tân Phú CC 0908778228
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51 Nguyễn Bá Cường 27/12/1971 Nam Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Diệu UBND quận Tân Phú VC 0918998309

52 Bùi Thị Hồng Yến 24/10/1982 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường TH Tân Hương UBND quận Tân Phú VC 0988001606

53 Trần Bảo Duy 09/07/1993 Nam
Tài chính - Kế 

toán
UBND phường Phú Thọ Hòa UBND quận Tân Phú CC 0797000049

54 Tạ Thị Hồng Lĩnh 23/06/1989 Nữ
Phó Trưởng 

phòng
Trung tâm Y tế huyện UBND Huyện Củ Chi VC 0938191759

55 Hà Thị Hằng 01/11/1987 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND xã Phú Hòa Đông UBND Huyện Củ Chi CC 0907102872

56 Phạm Thị Mộng Tuyền 03/07/1987 Nữ

Địa chính - Xây 

dựng - Nông 

nghiệp - Môi 

trường 

UBND xã Trung An UBND Huyện Củ Chi CC 0905745327

57 Võ Khánh Đạt 22/05/1987 Nam Chuyên viên Trung tâm Y tế huyện UBND Huyện Củ Chi VC 0907098486

58 Phan Kim Dung 06/05/1987 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND xã Phú Hòa Đông UBND Huyện Củ Chi CC 0984993292

59 Đỗ Trần Phương Khanh 10/05/1981 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường MN Tân Xuân UBND huyện Hóc Môn VC 0903.047.072

60 Đỗ Thành Nhơn 20/03/1965 Nam Hiệu trưởng Trường THCS Bủi Văn Thủ UBND huyện Hóc Môn VC 0908.373.959

61 Võ Thị Trà My 12/09/1988 Nữ Kế toán Phòng Kinh tế UBND huyện Hóc Môn CC 0938.138.350

62
Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh
27/11/1976 Nữ Trưởng phòng

Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
UBND huyện Nhà Bè CC 0907100018

63
Nguyễn Thụy Thanh 

Trúc
01/6/1993 Nữ

Nhân viên 

phòng XDDA
Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng UBND huyện Nhà Bè VC 0792206540

64 Vũ Ngọc Chí 31/10/1987 Nữ Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội 
UBND huyện Nhà Bè CC 0777740720

65 Vũ Thị Hội Diễm 20/7/1974 x
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0909885505

66 Tôn Long Ân 02/4/1985 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0902774820

67 Thi Nguyễn Gia Luân 01/01/1992
Công chức TC-

KT
UBND Phường 5 Quận Bình Thạnh CC 0981.478.895

68 Nguyễn Hữu Thắng 10/12/1971
Công chức ĐC-

XD
UBND Phường 17 Quận Bình Thạnh CC 0939279379
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69 Nguyễn Thị Hoàng Anh 12/04/1972 X Hiệu trưởng Trường TH Bình Lợi Trung Quận Bình Thạnh VC 0907721072

70 Phạm Anh Tiên 30/07/1981 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0908815929

71 Nguyễn Bùi Việt Dũng 12/02/1985 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh CC 0937000568

72
Trần Nguyễn Hoàng 

Phương
22/2/1997 x

Công chức ĐC-

XD
UBND Phường 5 Quận Bình Thạnh CC 0977.962.202

73 Nguyễn Bình Phương 28/09/1982
Công chức TC-

KT
UBND Phường 17 Quận Bình Thạnh CC 0917139995

74
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
 20/10/1987 Nữ

Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND phường Tăng Nhơn Phú B UBND Thành phố Thủ Đức CC 0986933107

75 Bùi Thị Thu Hương 15/07/1979 Nữ
Tài chính - Kế 

toán
UBND phường Trường Thạnh UBND Thành phố Thủ Đức CC 0906711331

76 Huỳnh Thị Ngoc Như 28/10/1976 Nữ
Công chức Tài 

Chính - Kế toán
UBND Phường Hiệp Bình Chánh UBND Thành phố Thủ Đức CC 0918072991

77 Hồ Thị Thu Nguyệt 17/03/1976 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0938.675.747

78 Trần Quang Đăng 18/10/1982 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính Kế hoạch UBND Thành phố Thủ Đức CC 0989.635.551

79
Trương Thị Hồng 

Nhung
30/04/1979 Nữ

Công chức Tài 

Chính - Kế toán
UBND phường Tân Phú UBND Thành phố Thủ Đức CC 0908082639

80 Nguyễn Thị Tho 18/04/1985 Nữ

Công chức Địa 

chính xây dựng 

Đô thị & Môi 

trường

UBND phường Long Phước  UBND Thành phố Thủ Đức CC 0909947919

81 Nguyễn Thanh Hải 03/04/1973 Nam
Chủ tịch UBND 

Phường
UBND phường Linh Xuân UBND Thành phố Thủ Đức CC 0903669313

82 Ông Thị Ngọc Hà 27/10/1990 Nữ
Công chức Tài 

chính - Kế toán
UBND phường An Khánh UBND Thành phố Thủ Đức CC 0907441017

83
Thạch Nguyễn Hồng 

Trâm
06/02/1988 Nữ

Tài chính - Kế 

toán
UBND phường Tam Phú UBND Thành phố Thủ Đức CC 0977239337

84 Nguyễn Hạnh Phúc 02/07/1979 Nam
Công chức Địa 

chính - Xây dựng
UBND phường Tân Phú UBND Thành phố Thủ Đức CC 0903046033

85 Lê Thị Thu Hà 11/02/1992 Nữ
Công chức Tài 

chính Kế toán
UBND phường Long Phước  UBND Thành phố Thủ Đức CC 0903853211

86 Trần Quốc Đạt 24/09/1989 Nam Chuyên viên Phòng Y tế UBND Thành phố Thủ Đức CC 0984121296
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87 Phạm Văn Tuân 07/07/1986 Nam

Công chức Địa 

chính xây dựng 

Đô thị & Môi 

trường

UBND phường Linh Xuân UBND Thành phố Thủ Đức CC 0986684657

88 Lương Ngọc Diễm Thi 27/07/1978 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý quy hoạch khu vực 2 Sở Quy hoạch-Kiến trúc CC 0903383169

89 Trần Hữu Kinh Du 04/07/1980 Nam Chuyên viên Thanh tra Sở Sở Quy hoạch-Kiến trúc CC 0968042222

90 Phan Văn Hết 24/9/1977 Nam Chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính CC 0933781118

91 Phạm Nam Long 26/7/1988 Nam Chuyên viên
Phòng Tài chính Hành chính sự 

nghiệp
Sở Tài chính CC 0784635088

92 Nguyễn Lê Anh Thảo 3/3/1989 Nữ Chuyên viên
Phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0982777342

93 Trần Ngọc Định 5/6/1979 Nam Trưởng phòng
Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục 

Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0907561979

94 Dương Quốc Bình 23/04/1979 Nam Chuyên viên 
Phòng Thu phí môi trường, Chi cục 

Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0906354418

95 Trần Ngọc Liêm 08/08/1975 Nam Chuyên viên
Phòng Phát triển quỹ đất, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất 
Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0903258933

96 Nguyễn Chế Lê 21/11/1979 Nam Kỹ sư (hạng III)
Phòng Hành chính quản trị 

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
Sở Y tế VC 0902888112

97 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 24/6/1983 Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế CC 0931786163

98 Vũ Thị Thùy Trang 2/10/1996 Nữ Kế toán viên
Phòng Hành chánh quản trị

Bệnh viện Nhi Đồng 2
Sở Y tế VC 0793221496

99 Phạm Thị Diệu Huyền 13/05/1981 Nữ Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Văn hóa và Thể thao CC 0968781181

100 Nguyễn Thị Bích Thủy 16/12/1990 Nữ Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Văn hóa và Thể thao CC 0989878224

101 Nguyễn Minh Đức 18/06/1999 Nam Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao CC 0798557666

102 Đàm Thị Thanh Thúy 14/07/1990 Nữ Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao CC 0985426996

103 Nguyễn Thị Ngọc Dung 14/06/1978 Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao CC 0902620955

104 Hồ Cấm Nữ 04/02/1978 Nữ Kế toán viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao CC 0909658132



STT Họ và tên

Ngày, 

tháng,

 năm sinh

Nam Nữ Chức vụ
CB, 

CC
VC Điện thoại

Ghi 

chú
Đơn vị công tác

105 Bùi Lê Minh Diễm 02/9/1989 Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao CC 0907944947

106 Ngô Huy Tuấn 02/06/1973 Nam Phó Hiệu Trưởng Trường THPT Phước Kiển Sở GD&ĐT VC 0989016299

107 Đoàn Thị Tuyết Lan 15/05/1987 Nữ Kế Toán Trường THPT Phước Kiển Sở GD&ĐT VC 0919005445

108 Nguyễn Hoài Anh 14/05/1982 Nữ
Phụ trách Kế 

toán

Trung tâm GDKTTH và HN Lê Thị 

Hồng Gấm
Sở GD&ĐT VC 0902361636

109 Phan Khôi Long 11/10/1988 Nam Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải Sở GD&ĐT VC 0767619228

110
Nguyễn Thị Thanh 

Hoàng
17/10/1978 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải Sở GD&ĐT VC 0937572848

111 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 06/04/1990 Nữ Kế toán viên Trường THPT Nguyễn Tất Thành Sở GD&ĐT VC 0582939440

112 Nguyễn Thị Chiên 17/8/1983 Nữ Kế toán Trường THPT Nguyễn Trung Trực Sở GD&ĐT VC 0975333422

113 Nguyễn Thị Mai Trâm 26/1/1989 Nữ Nhân viên Trường THPT Nguyễn Trung Trực Sở GD&ĐT VC 0934089140

114 Lê Văn Dương 15/03/1975 Nam Phó Giám đốc TT HTPT GDHN Bình Chánh Sở GD&ĐT VC 0903911789

115 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/04/1988 Nữ Kế toán TT HTPT GDHN Bình Chánh Sở GD&ĐT VC 0906708072

116 Nguyễn Ngọc Thảo 01/11/1973 Nữ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du Sở GD&ĐT VC 0903006973

117 Lê Hoàng Long 11/03/1980 Nam
Tổ trưởng 

chuyên môn
Trường THPT Nguyễn Du Sở GD&ĐT VC 0907496461

118 Nguyễn Huỳnh Lê Vy 01/02/1990 Nữ Kế toán Trường THPT Võ Trường Toản Sở GD&ĐT VC 0934020190

119 Huỳnh Thị Tuyết Trang 30/09/1987 Nữ Kế toán Trường THPT Trần Khai Nguyên Sở GD&ĐT VC 0907882618

120 Nguyễn Thị Mai Hương 28/3/1979 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học Sở Khoa học và Công nghệ CC 0906813198

121 Võ Thị Tuyết Hồng 25/9/1986 Nữ
Phó trưởng 

phòng

Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ CC 0896680066

122 Nguyễn Quang Thoại 18/9/1993 Nam Chuyên viên
Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ CC 0908865393

123 Trịnh Thị Thúy Nga 15/02/1988 Nữ Chuyên viên
Phòng Hành chính Tổng hợp - Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Sở Khoa học và Công nghệ CC 0909985027
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124 Võ Thị Xuân Hồng 01/09/1983 Nữ Thanh tra viên Thanh tra Sở
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0908340474

125 Nguyễn Thị Hương Hòa 15/11/1989 Nữ Thanh tra viên Thanh tra Sở
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0784821008

126 Phạm Thị Minh Hiếu 01/09/1984 Nữ Thanh tra viên Thanh tra Sở
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0975145313

127 Ung Văn Sỹ 01/01/1970 Nam Thanh tra viên Thanh tra Sở
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0937898636

128 Phạm Hoàng Anh 25/05/1981 Nam Thanh tra viên Thanh tra Sở
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0903622076

129 Lương Thị Hà 07/09/1979 Nữ Thanh tra viên Thanh tra Sở
Sở Lao động - Thương binh và 

xã hội
CC 0908567556

130 Trần Nguyên Tú Đẩu 20/10/1983 Nam Chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0902820145

131 Đinh Văn Thành 21/05/1975 Nam Chuyên viên Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0932620407

132 Nguyễn Thị Kim Quanh 13/08/1987 Nữ Kế toán trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0987798867

133 Đặng Thị Lê Phương 05/10/1988 Nữ Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0984521131

134 Phan Quốc Hùng 29/12/1987 Nam Chuyên viên Chi cục Trồng trọt và BVTV
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
CC 0906605594

135 Hồ Thị Trúc Phương 16/7/1990 Nữ Chuyên viên Chi cục Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính CC 0901332776

136 Bùi Hải Thiên Vũ 6/6/1982 Nam Chuyên viên
Phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ 

môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0907037288

137 Bùi Thanh Tâm Phương 29/6/1973 Nam
Phó trưởng 

phòng

Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục 

Bảo vệ môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường CC 0918506422

138 Lương Thị Hồng Nga 18/02/1968 Nữ Phó Giám đốc Trung tâm Đo đạc bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0979008073

139 Võ Hồng Phúc 25/08/1988 Nam Chuyên viên
Phòng Phát triển quỹ đất, Trung tâm 

Phát triển quỹ đất 
Sở Tài nguyên và Môi trường VC 0977617618

140 Vũ Ngọc Trinh 20/9/1985 Nữ Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế CC 0902881985

141
Nguyễn Minh Thùy 

Trang
10/1/1991 Nữ Kế toán viên

Phòng Hành chánh quản trị

Bệnh viện Nhi Đồng 2
Sở Y tế VC 0782545163

142 Ngô Thụy Vân Anh 26/12/1993 Nữ Kế toán viên
Phòng Tài chính Kế toán

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế VC 0908509240
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143 Nguyễn Thị Tú Trinh 20/3/1990 Nữ Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND Thành phố CC 0938756356

144 Lê Hữu Thành 01/01/1976 Nam Chuyên viên Phòng Đô thị Văn phòng UBND Thành phố CC 0918483824

145 Ngô Mỹ Linh 24/3/1985 Nữ Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND Thành phố CC 0907069226

146 Bùi Xuân Trường 20/12/1996 Nam Kỹ sư Trung tâm Khai thác Hạ tầng
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp 

Công nghệ cao
VC 0903044837

147 Nguyễn Thị Lan Phương 30/07/1982 Nữ Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán
Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0917353746

148 Cung Chánh Thiên 11/04/1994 Nam Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán
Ban QLDA ĐTXD CCT dân 

dụng và công nghiệp
VC 0932053722

149 Đàm Trung Hiếu 20/01/1983 Nam
Phó Trưởng 

phòng
Phòng Quản lý Lao động

Ban Quản lý các Khu chế xuất 

và công nghiệp TPHCM
CC 0903768006

150 Phan Thị Hồng Anh 07/07/1992 Nữ Chuyên viên Phòng Quản lý Đầu tư
Ban Quản lý các Khu chế xuất 

và công nghiệp TPHCM
CC 0902717366
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